











CHỨNG THƯ, BÁO CÁO THẨM ĐỊNH GIÁ
Số: 275/2026/0128/VFI-CT.55.A
Khách hàng yêu cầu: BÀ VŨ NGỌC ANH
Tài sản thẩm định: Căn hộ chung cư số 2723 – Toà nhà U39.2, Lô đất F5 – CH02, Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ – Vinhomes Park, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số: AA 02383894, số vào sổ cấp GCN: VP 20755 do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 27/06/2025 cho bà Vũ Ngọc Anh.	Comment by Nguyễn Thị Thùy Dương: Viết hoa

Thời điểm thẩm định: Tháng 01/2026.



































25

MỤC LỤC

	NỘI DUNG
	TRANG

	
	

	Chứng thư thẩm định giá
	1-3

	Báo cáo thẩm định giá
	4-16

	Các phụ lục chi tiết kèm theo
	

	Phụ lục 1: Thông tin hiện trạng
	17-21

	Phụ lục 2: Thông tin thu thập thị trường
	22-27






















	
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
Trụ sở: BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:  085 329 3333/ 024 2264 4333
Email: 	ilotus.contact@gmail.com                         Website: ilotus.com.vn

	Số: 275/2026/0128/VFI-CT.55.A
	TP. Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026


CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ
Kính gửi: BÀ VŨ NGỌC ANH
	Căn cứ Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá số: 275/2026/0128/VFI-HĐTĐ.55.A ký ngày 16 tháng 01 năm 2026 giữa Bà Vũ Ngọc Anh với Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen;
Căn cứ Báo cáo thẩm định giá số 275/2026/0128/VFI-BC.55.A ngày 19 tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen;
Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cung cấp Chứng thư thẩm định giá tài sản với nội dung sau:
1. Khách hàng yêu cầu thẩm định giá:
	Tên khách hàng
	:
	Bà Vũ Ngọc Anh

	CCCD
	:
	033186001399

	Ngày sinh
	:
	05/03/1986

	Thường trú
	:
	Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (Nay là xã Mê Linh, Thành phố Hà Nội)


2. Thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá:
	Đơn vị thẩm định
	:
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

	Địa chỉ trụ sở
	:
	BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội

	Điện thoại
	: 
	024 2264 4333

	Mã số thuế
	:
	0102708994

	GCN đủ điều kiện hành nghề
	:
	275/TĐG

	Thông báo
	:
	Số 1294/TB-BTC ngày 25/12/2025 về việc doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ thẩm định giá.

	Tài khoản số
	:
	1505112366666 tại Agribank Chi nhánh Hà Nội II

	Đại diện
	:
	Ông Vũ Văn Quân	        Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc


3. Tài sản thẩm định: Căn hộ chung cư số 2723 – Toà nhà U39.2, Lô đất F5 – CH02, Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ – Vinhomes Park, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội  theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số: AA 02383894, số vào sổ cấp GCN: VP 20755 do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 27/06/2025 cho bà Vũ Ngọc Anh.
4. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 01/2026.
[bookmark: _Toc150933756][bookmark: _Toc150933962][bookmark: _Toc150934860]5. Mục đích thẩm định giá: Kết quả thẩm định giá để khách hàng tham khảo giá trị tài sản phục vụ công tác  vay vốn tại tổ chức tín dụng.
6. Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá:
Chi tiết như Báo cáo kèm theo 
7. Giả thiết và giả thiết đặc biệt:
Chi tiết như Báo cáo kèm theo
8. Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá:
Chi tiết như Báo cáo kèm theo
9. Giá trị tài sản thẩm định giá:
Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do Khách hàng cung cấp, qua điều tra thông tin thực tế trên thị trường với cách tiếp cận và phương pháp thẩm định được áp dụng trong tính toán, Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen thông báo giá trị tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản của Quý khách hàng tại thời điểm tháng 01/2026 ước tính như sau:
	TT
	Tài sản
	Diện tích (m²)
	Đơn giá (đồng/m²)
	Thành tiền (đồng)

	 
	Căn hộ chung cư số 2723 – Toà nhà U39.2, Lô đất F5 – CH02, Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ – Vinhomes Park, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số: AA 02383894, số vào sổ cấp GCN: VP 20755 do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 27/06/2025 cho bà Vũ Ngọc Anh.	Comment by Nguyễn Thị Thùy Dương: Viết hoa
	 

	1
	Căn hộ chung cư
	63,7
	96.000.000
	6.115.200.000

	TỔNG CỘNG
	6.115.200.000

	(Bằng chữ: Sáu tỷ một trăm mười lăm triệu hai trăm nghìn đồng chẵn ./.)


10. Thời hạn hiệu lực của kết quả thẩm định giá:
- Tối đa 06 (sáu) tháng tính từ ngày ký đối với tài sản là Bất động sản.
11. Những điều khoản loại trừ và hạn chế của kết quả thẩm định giá:
- Chi tiết như Báo cáo kèm theo.
12. Các tài liệu kèm theo:
- Báo cáo kết quả thẩm định giá.
- Các phụ lục chi tiết kèm theo.
- Chứng thư thẩm định giá được phát hành 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt, cấp cho quý khách hàng 02 (hai) bản, lưu lại Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.
 - Mọi hình thức sao chép báo cáo và chứng thư thẩm định giá không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen đều là hành vi vi phạm pháp luật.
	THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

	
	

	Nguyễn Thị Thùy Dương
Số thẻ thẩm định viên về giá: XVI25TS.2576
	Vũ Văn Quân
Số thẻ thẩm định viên về giá: XII17.1825




	
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
Trụ sở: BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:  085 329 3333/ 024 2264 4333
Email: 	ilotus.contact@gmail.com                         Website: ilotus.com.vn

	Số: 275/2026/0128/VFI-BC.55.A	Comment by Nguyễn Thị Thùy Dương: Số báo cáo
	TP. Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026


BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Chứng thư thẩm định giá số: 275/2026/0128/VFI-CT.55.A ngày 19 tháng 01 năm 2026)
I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ 
	Đơn vị thẩm định
	:
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

	Địa chỉ trụ sở
	:
	BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội

	Điện thoại
	: 
	024 2264 4333

	Mã số thuế
	:
	0102708994

	GCN đủ điều kiện hành nghề
	:
	275/TĐG

	Tài khoản số
	:
	1505112366666 tại Agribank Chi nhánh Hà Nội II

	Đại diện
	:
	Ông Vũ Văn Quân 	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc


II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CUỘC THẨM ĐỊNH GIÁ
1. Thông tin cơ bản về cuộc thẩm định giá:
	Tên khách hàng
	:
	Bà Vũ Ngọc Anh

	CCCD
	:
	033186001399

	Ngày sinh
	:
	05/03/1986	

	Thường trú
	:
	Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (Nay là xã Mê Linh, Thành phố Hà Nội)

	Tài sản thẩm định giá
	:
	Căn hộ chung cư số 2723 – Toà nhà U39.2, Lô đất F5 – CH02, Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ – Vinhomes Park, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số: AA 02383894, số vào sổ cấp GCN: VP 20755 do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 27/06/2025 cho bà Vũ Ngọc Anh.

	Mục đích thẩm định giá
	:
	Kết quả thẩm định giá để khách hàng tham khảo giá trị tài sản phục vụ công tác  vay vốn tại tổ chức tín dụng.

	Cơ sở giá trị thẩm định giá
	:
	Giá trị thị trường.

	Thời điểm thẩm định giá
	:
	Tháng 01/2026.

	Địa điểm thẩm định giá
	:
	CHCC số 2723 toà West A Dự án Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội .

	Thời điểm khảo sát
	:
	Tháng 01/2026.


2. Các nguồn thông tin được sử dụng trong quá trình thẩm định giá và xem xét đánh giá các thông tin thu thập
- Tham khảo nguồn thông tin từ các trang giao bán bất động sản qua mạng Internet, gọi điện trực tiếp.
- Tham khảo nguồn thông tin trực tiếp từ những người dân sinh sống xung quanh trên địa bàn.
- Đánh giá nguồn thông tin thu thập: Nguồn thông tin thu thập khách quan và phổ biến trên thị trường.
3. Căn cứ pháp lý
3.1. Văn bản quy phạm pháp luật:
-    Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Luật số 62/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023;
- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ Quy định về giá đất.
- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
- Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá;
- Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá;
- Thông tư số 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập;
- Thông tư số 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá doanh nghiệp;
- Thông tư số 37/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá tài sản vô hình;
- Thông tư số 42/2024/TT-BTC ngày 20/6/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá bất động sản;
- Và các văn bản pháp luật có liên quan khác.
3.2. Các văn bản liên quan khác:
a. Hồ sơ pháp lý của tài sản: 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số: AA 05558083, số vào sổ cấp GCN: VP 45301 do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 17/11/2025 cho bà Vũ Ngọc Anh.
b. Hồ sơ khác:
- Hợp đồng số 275/2026/0128/VFI-HĐTĐ.55.A ngày 16/01/2026 giữa bà Vũ Ngọc Anh với Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen.
- Hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến tài sản thẩm định giá.
III. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CỦA TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ
	Masteri West Heights là dự án đầu tiên của thương hiệu Masterise Homes tại phía Tây thủ đô - đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng giá trị sống đẳng cấp và xứng tầm cho cộng đồng tinh hoa. Sở hữu vị trí đắc địa tại Thành phố thông minh, Masteri West Heights Tây Mỗ hứa hẹn mang đến làn gió mới cho thị trường bất động sản phía Tây và kiến tạo những chuẩn mực sống mới cho cộng đồng thượng lưu.
	Một số thông tin tổng quan về dự án Masteri West Heights như sau:
· Tên dự án: Masteri West Heights
· Đơn vị phát triển dự án: Masterise Homes
· Địa chỉ: phường Tây Mỗ - Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
· Diện tích xây dựng: 21.087m2
· Quy mô phát triển: 4 tòa căn hộ có chiều cao từ 38 - 39 tầng
· Mật độ xây dựng: 31%
· Số lượng căn hộ: 3.599 căn
· Các loại hình căn hộ: duplex, studio, 1PN, 2PN, 3PN
· Diện tích căn hộ: dao động từ 28 - 142m2
· Thời gian bàn giao sản phẩm: dự kiến vào quý II/2023
· Hình thức sở hữu: lâu dài
Dự án Masteri West Heights Masterise Homes được quy hoạch ở vị trí trung tâm khu đô thị Vinhomes Smart City, tọa lạc tại phường Tây Mỗ - Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là khu vực có tốc độ phát triển nhanh chóng về mọi mặt và đang được UBND thành phố đầu tư để trở thành trung tâm hành chính kinh tế mới phía Tây thành phố. 
Với lợi thế nằm ngay trục đường chính cắt ngang rộng 52m và tầm nhìn thoáng đạt hướng về công viên và hồ trung tâm rộng đến 4,8ha, một trong 3 công viên lớn của dự án, Masteri West Heights được giới chuyên môn đánh giá cao về vị trí. 
(https://vinhomes.vn/vi/thong-tin-du-an-masteri-west-heights-smart-city-tay-mo-ha-noi)
IV. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ
	Tên tài sản
	Căn hộ chung cư số 2723 – Toà nhà U39.2, Lô đất F5 – CH02, Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ – Vinhomes Park, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số: AA 02383894, số vào sổ cấp GCN: VP 20755 do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 27/06/2025 cho bà Vũ Ngọc Anh.

	1.
	Nội dung Thửa đất theo Hồ sơ pháp lý

	-
	Thửa đất số:
	2
	Tờ bản đồ số:
	97

	-
	Địa chỉ:
	CHCC số 2723 toà West A Dự án Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

	-
	Diện tích (m²):
	2191,1
	Hình thức sử dụng:
	Sử dụng chung

	-
	Mục đích sử dụng:
	Đất ở tại đô thị
	Thời hạn sử dụng:
	Lâu dài

	-
	Vị trí tài sản thẩm định trên bản đồ vệ tinh: (20.997305555556, 105.74080555556)

	-
	

	-
	Địa chỉ thực tế: 
	Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ – Vinhomes Park, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

	2.
	Thông tin về căn hộ

	-
	Loại nhà ở
	Căn hộ chung cư
	Vị trí căn hộ
	2723 – Toà U39.2

	-
	Diện tích sàn sử dụng (m²):
	63,7 m2
	Hình thức sở hữu:
	Sở hữu riêng

	-
	Tên nhà chung cư
	Toà West A Vinhomes Park
	Vị trí tầng: 
	Tầng 27/39 tầng + 01 tum thang + 02 tầng hầm

	
	Hướng cửa:
	Đông 
	Hướng ban công:
	Nam

	
	Cấu trúc:
	2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, logia
	Nội thất:
	Nội thất cơ bản

	3.
	Điều kiện kinh doanh; Hạ tầng nội bộ; Hạ tầng xung quanh

	-
	Hạ tầng nội bộ:
	Cấp điện, cấp nước sạch, mạng internet,… hoàn thiện

	-
	Hạ tầng xung quanh:
	Môi trường trong lành, an ninh đảm bảo, dân trí tốt

	-
	Mật độ dân cư:
	Đông đúc
	Đời sống dân cư:
	Ổn định

	-
	Lợi thế kinh doanh:
	Thích hợp để ở
	Khả năng chuyển nhượng:
	Tốt

	4.
	Ghi chú


	-
	Số tờ bản đồ, số thửa đất được xác định theo bản đồ dự án tổng thể.



V. CÁC GIẢ THIẾT VÀ GIẢ THIẾT ĐẶC BIỆT
- Chúng tôi giả định rằng tài sản thẩm định giá không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện khiếu nại. Trong trường hợp có sự thay đổi về tranh chấp đối với các tài sản trên sẽ được thẩm định giá tại hợp đồng dịch vụ thẩm định giá khác. Chúng tôi được hoàn toàn miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh, liên đới (nếu có) trong trường hợp này.
- Giá trị tài sản thẩm định giá được ước tính dựa trên giả định không có bất kỳ yếu tố nào làm cản trở ảnh hưởng đến việc giao dịch bình thường của tài sản trên thị trường.
VI. CƠ SỞ GIÁ TRỊ THẨM ĐỊNH GIÁ
- Giá trị thị trường: Kết quả thẩm định giá trị tài sản được xác định dựa trên cơ sở giá trị thị trường tại thời điểm thẩm định theo Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cơ sở giá trị thẩm định giá: “Giá trị thị trường là khoản tiền ước tính để tài sản có thể được giao dịch tại thời điểm thẩm định giá giữa người sẵn sàng mua và người sẵn sàng bán trong một giao dịch khách quan, độc lập, sau khi được tiếp thị đầy đủ và các bên tham gia hành động có hiểu biết, thận trọng và không bị ép buộc”. 
VII. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ
1. Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định:
- Cách tiếp cận từ thị trường: Xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua việc so sánh tài sản thẩm định giá với các tài sản so sánh đã có các thông tin về giá trên thị trường.
- Phương pháp so sánh: Xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở đối chiếu, phân tích và đánh giá các yếu tố so sánh của các tài sản so sánh với tài sản thẩm định giá từ đó điều chỉnh mức giá của các tài sản so sánh làm cơ sở ước tính giá trị của tài sản thẩm định giá.
2. Xác định cách tiếp cận và phương pháp đối với tài sản thẩm định giá:
- Căn cứ vào mục đích thẩm định giá, đặc điểm của tài sản thẩm định giá và cơ sở giá trị thẩm định giá tài sản, Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen lựa chọn phương pháp so sánh (cách tiếp cận từ thị trường) để xác định giá trị căn hộ thẩm định giá.
VIII. GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẨM ĐỊNH
1. Xác định đơn giá quyền sử dụng đất:
Qua khảo sát thị trường, Tổ thẩm định thu thập được 03 giao dịch được cho là tương đồng về đặc điểm vị trí, giao thông, kích thước, mặt tiền, điều kiện hạ tầng và điều kiện xã hội,… với tài sản thẩm định giá, cụ thể như sau:
 Thông tin tài sản so sánh:
	STT
	ĐẶC ĐIỂM BĐS
	TSTĐ
	TSSS1
	TSSS2
	TSSS3

	A
	Thông tin về tài sản
	
	
	
	

	1
	Địa chỉ
	Tầng 27/39 Toà A Masteri Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
	Tầng 38/39 Toà A Masteri Dự án Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
	Tầng 33/39 Toà B Masteri Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
	Tầng 38/39 Dự án Toà C Masteri West Heights, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

	2
	Nguồn tham khảo
	 
	Liên hệ trực tiếp
	Liên hệ trực tiếp
	Liên hệ trực tiếp

	-
	Thông tin liên lạc
	 
	0968481288 
(Quang)
	0968481288
(Quang)
	0334386108
(Mạnh)

	3
	Tình trạng giao dịch
	 
	 Đang giao dịch
	 Đang giao dịch
	  Đang giao dịch

	4
	Thời điểm thu thập thông tin
	 
	 Tháng 01/2026
	 Tháng 01/2026
	 Tháng 01/2026

	5
	Tính chất giao dịch
	Giao dịch bình thường trên thị trường 
	Giao dịch bình thường trên thị trường 
	Giao dịch bình thường trên thị trường 
	Giao dịch bình thường trên thị trường 

	6
	Pháp lý
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	Comment by Nguyễn Thị Thùy Dương: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Khi bảng TSSS để ngắn gọn như trên. Do k biết rõ tên giấy chứng nhận của TSSS
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	7
	Loại hình tài sản
	Căn hộ chung cư
	Căn hộ chung cư
	Căn hộ chung cư
	Căn hộ chung cư

	8
	Vị trí
	Tầng 27/39 Toà A Masteri West Heights, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
	Tầng 38/39 Toà A Masteri West Heights, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
	Tầng 33/39 Toà B Masteri West Heights, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
	Tầng 38/39 Toà C Masteri West Heights, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

	9
	Diện tích trong GCN (thông thủy) (m2)
	63,7
	60,3
	60,3
	42,2

	10
	Vị trí căn hộ
	Căn góc
	Căn thường
	Căn thường
	Căn thường

	11
	Hướng ban công
	Nam
	Đông Bắc
	Tây Nam
	Tây Bắc

	12
	Cảnh quan
	View khu dân cư
	View hồ
	View khu dân cư
	View khu dân cư

	13
	Cấu trúc, nội thất
	2 phòng ngủ, 1 khách, 1 logia
Nội thất cơ bản
	2 phòng ngủ, 1 khách, 1 logia
Nội thất cơ bản
	2 phòng ngủ, 1 khách, 1 logia
Nội thất đầy đủ
	1 phòng ngủ, 1 khách, 1 logia
Nội thất cơ bản

	14
	Giá rao (đồng)
	
	6.300.000.000
	6.500.000.000
	4.100.000.000

	15
	Giá thương lượng/bán (đồng)
	
	5.670.000.000
	5.850.000.000
	3.690.000.000

	16
	Đơn giá QSDĐ (đồng/m²)
	 
	94.029.851
	97.014.925
	87.440.758

	B
	NHẬN XÉT
	 
	 
	 
	 

	1
	Tính chất giao dịch
	
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	2
	Pháp lý
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	3
	Vị trí
	 
	Kém lợi thế hơn
	Tương đồng
	Kém lợi thế hơn

	4
	Diện tích trong GCN (thông thủy) (m2)
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Lợi thế hơn

	5
	Vị trí căn hộ
	 
	Kém lợi thế hơn
	Kém lợi thế hơn
	Kém lợi thế hơn

	6
	Hướng ban công
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	7
	Cảnh quan
	 
	Lợi thế hơn
	Tương đồng
	Tương đồng

	8
	Cấu trúc, nội thất
	 
	Tương đồng
	Lợi thế hơn
	Kém lợi thế hơn


Các yếu tố như vị trí, giao thông, diện tích, hình dáng, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội… làm ảnh hưởng đến giá trị của thửa đất. Mỗi yếu tố đóng góp một tỷ lệ nhất định vào giá trị của thửa đất. Vì vậy, dựa trên ba tài sản so sánh tương đồng với tài sản thẩm định giá, Tổ thẩm định phân tích các yếu tố giống và khác nhau giữa TSTĐ và TSSS, sau đó điều chỉnh giá của các tài sản so sánh theo các yếu tố điều chỉnh trên để đưa ra giá trị của tài sản thẩm định.
Nguyên tắc điều chỉnh: Cố định TSTĐ, lấy TSTĐ làm chuẩn (tương đương với tỷ lệ tuyệt đối là 100%), các TSSS được điều chỉnh xoay quanh TSTĐ; Các điểm ở TSSS vượt trội hơn so với TSTĐ thì điều chỉnh giảm mức giá tính theo đơn vị chuẩn tài sản so sánh (trừ); Các điểm ở TSSS kém lợi thế hơn so với TSTĐ thì điều chỉnh tăng mức giá tính theo đơn vị chuẩn của tài sản so sánh (cộng); Những yếu tố ở tài sản so sánh giống (tương tự) với tài sản cần thẩm định giá thì giữ nguyên mức giá của tài sản so sánh (không điều chỉnh).
 Bảng điều chỉnh:
	STT
	Yếu tố so sánh
	Đơn vị tính
	TSTĐ
	TSSS1
	TSSS2
	TSSS3

	A
	Giá trị QSDĐ thị trường (Ước tính sau thương lượng)
	Đồng
	 
	5.670.000.000
	5.850.000.000
	3.690.000.000

	B
	Đơn giá đất ước tính
	Đồng/m²
	 
	94.029.851
	97.014.925
	87.440.758

	C
	Điều chỉnh các yếu tố so sánh
	
	
	
	
	 

	C.1
	Tính chất giao dịch
	
	Giao dịch bình thường trên thị trường 
	 Giao dịch bình thường trên thị trường
	Giao dịch bình thường trên thị trường 
	Giao dịch bình thường trên thị trường 

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	
	0%
	0%
	0%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	
	0
	0
	0

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	
	94.029.851
	97.014.925
	87.440.758

	C.2
	Pháp lý
	  
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0%
	0%
	0%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0
	0
	0

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	94.029.851
	97.014.925
	87.440.758

	C.3
	Vị trí
	  
	Tầng 27/39 Toà A Masteri West Heights, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
	Tầng 38/39 Toà A Masteri West Heights, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
	Tầng 33/39 Toà B Masteri West Heights, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
	Tầng 38/39 Toà C Masteri West Heights, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	2%
	0%
	2%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	1.880.597
	0
	1.748.815

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	95.910.448
	97.014.925
	89.189.573

	C.4
	Diện tích trong GCN (thông thủy) (m²)
	(m²)  
	63,7
	60,3
	60,3
	42,2

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0%
	0%
	-5%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0
	0
	-4.372.038

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	95.910.448
	97.014.925
	84.817.535

	C.5
	Vị trí căn hộ
	  
	Căn góc
	Căn thường
	Căn thường
	Căn thường

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	5%
	5%
	5%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	4.701.493
	4.850.746
	4.372.038

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	100.611.941
	101.865.671
	89.189.573

	C.6
	Hướng ban công
	  
	Nam
	Đông Bắc
	Tây Nam
	Tây Bắc

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0%
	0%
	0%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0
	0
	0

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	100.611.941
	101.865.671
	89.189.573

	C.7
	Cảnh quan
	  
	View khu dân cư
	View hồ
	View khu dân cư
	View khu dân cư

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	-5%
	0%
	0%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	-4.701.493
	0
	0

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	95.910.448
	101.865.671
	89.189.573

	C.8



	Cấu trúc, nội thất
	  
	2 phòng ngủ, 1 khách, 1 logia
Nội thất cơ bản
	2 phòng ngủ, 1 khách, 1 logia
Nội thất cơ bản
	2 phòng ngủ, 1 khách, 1 logia
Nội thất đầy đủ
	1 phòng ngủ, 1 khách, 1 logia
Nội thất cơ bản

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0%
	-5%
	7%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0
	-4.850.746
	6.120.853

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	
	95.910.448
	97.014.925
	95.310.426

	D
	Mức giá chỉ dẫn 
	Đồng/m²
	 
	95.910.448
	97.014.925
	95.310.426

	D1
	Giá trị trung bình 
	Đồng 
	 
	96.078.600

	D2
	Mức độ chênh lệch
	%
	 
	-0,18%
	0,97%
	-0,8%

	E
	Tổng hợp các số liệu điều chỉnh tại mục C
	 
	 
	 
	 
	 

	E1
	Tổng giá trị điều chỉnh gộp
	Đồng 
	 
	11.283.583 
	9.701.492
	16.613.744

	E2
	Tổng số lần điều chỉnh
	Lần
	 
	3
	2
	4

	E3
	Biên độ điều chỉnh
	%
	 
	2% - 5%
	0% - 5%
	2% - 7%

	E4
	Tổng giá trị điều chỉnh thuần 
	Đồng 
	 
	1.880.597
	0
	7.869.668


 Về nguyên tắc khống chế: 
Theo số liệu tại mục D2, chênh lệch giữa mức giá trung bình của các mức giá chỉ dẫn nằm trong khoảng từ  -0,8% đến  0,97%, đảm bảo không quá 15% (theo Thông tư số 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính).
Về thống nhất mức giá chỉ dẫn:
Đơn vị tính: Đồng/m²
	TT
	Tài sản
	Mức giá chỉ dẫn của các TSSS
	Trọng số của các TSSS sau điều chỉnh
	Giá trị trung bình của mức giá chỉ dẫn sau điều chỉnh

	1
	Tài sản so sánh 1
	95.910.448
	33,34%
	31.976.543

	2
	Tài sản so sánh 2
	97.014.925
	33,33%
	32.335.075

	3
	Tài sản so sánh 3
	95.310.426
	33,33%
	31.766.965

	Giá trị bình quân theo trọng số:
	96.078.583

	Làm tròn:
	96.000.000


Tổ thẩm định sử dụng mức giá chỉ dẫn là mức giá bình quân có trọng số của 03 tài sản so sánh làm mức giá của tài sản thẩm định, tương ứng là: 96.000.000 đồng/m².
2. Kết quả thẩm định giá:
Dựa trên các lập luận trên, Tổ thẩm định ước tính giá trị tài sản thẩm định giá chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản tại thời điểm thẩm định giá tháng 01/2026 ước tính như sau:

	TT
	Tài sản
	Diện tích (m²)
	Đơn giá (đồng/m²)
	Thành tiền (đồng)

	 
	Căn hộ chung cư số 2723 – Toà nhà U39.2, Lô đất F5 – CH02, Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ – Vinhomes Park, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội  theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số: AA 02383894, số vào sổ cấp GCN: VP 20755 do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 27/06/2025 cho bà Vũ Ngọc Anh.
	 

	1
	Căn hộ chung cư
	63,7
	96.000.000
	6.115.200.000

	TỔNG CỘNG
	6.115.200.000

	(Bằng chữ: Sáu tỷ một trăm mười lăm triệu hai trăm nghìn đồng chẵn./.)


IX. THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
- Tối đa 06 (sáu) tháng tính từ ngày ký đối với tài sản là Bất động sản.
X. TUYÊN BỐ CHUNG VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
- Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen “Lotus VFI” nhấn mạnh rằng Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm định giá “sản phẩm tư vấn” chỉ là sản phẩm tư vấn theo mục đích sử dụng đã được thống nhất trong sản phẩm tư vấn;
- Thẩm định giá không phải là một môn khoa học chính xác và việc tính toán đôi khi phải dựa vào các phán đoán, các giả định, các giả thiết trong một thời điểm cụ thể, cố định vì vậy giá trị thẩm định giá được ước tính có thể phù hợp với mục đích thẩm định giá và không hẳn phù hợp với các mục đích khác, nó là một khoản giá trị được ước tính tại một thời điểm cụ thể nên không nhất thiết phải trùng khớp với bất kỳ kết quả nào của bất kỳ bên nào khác cùng thực hiện tính toán và đưa ra kết quả ước lượng.
- Chứng thư, Báo cáo này được soạn thảo theo Hợp đồng được ký kết và tuân theo các điều khoản được nêu trong Hợp đồng. Chứng thư, báo cáo này chỉ nhằm phục vụ cho mục đích sử dụng được nêu trong Báo cáo và không nhằm mục đích sử dụng cho bất kỳ bên nào khác không được đề cập đến trong Hợp đồng (gọi tắt là “các bên liên quan”).
- Các bên liên quan khi đọc và thực hiện sử dụng sản phẩm tư vấn này, tức là đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản sau:
 Sản phẩm tư vấn của Chúng tôi chỉ nhằm mục đích duy nhất đã ghi tại Mục 4 của Chứng thư mà không nhằm bất kỳ mục đích nào khác và mọi hành động khách hàng thực hiện đều thuộc quyết định cuối cùng của Quý Khách hàng và các bên liên quan tham gia giao dịch (nếu có), bao gồm cả việc xem xét các vấn đề nằm ngoài phạm vi công việc của Chúng tôi như Quý Khách hàng đã biết, và không nên sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu Quý Khách hàng thực hiện cung cấp cho các bên liên quan nào khác để nhằm thực hiện bất kỳ mục đích nào thì mọi trách nhiệm có liên quan đều thuộc Quý Khách hàng và các bên liên quan đó tham gia vào các giao dịch có liên quan.
 Lotus VFI, Ban Lãnh đạo, toàn thể nhân viên, Thẩm định viên và đại diện pháp luật của Lotus VFI không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với các bên liên quan, cho dù được thỏa thuận trong hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng (bao gồm nhưng không giới hạn lỗi bất cẩn và vi phạm nghĩa vụ theo luật định) hoặc phát sinh trong bất kỳ trường hợp nào khác, và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trong bất cứ hoàn cảnh nào phát sinh từ bất kỳ mục đích sử dụng Sản phẩm tư vấn của các bên liên quan, hoặc do hậu quả của việc cung cấp Chứng thư, Báo cáo cho các bên liên quan.
 Khách hàng hoặc bất kỳ bên nào khác sử dụng báo cáo này và bất kỳ hoạt động nào của bất kỳ bên liên quan nào có tham chiếu tới sản phẩm tư vấn này nếu có bất kỳ thắc mắc nào mà không có yêu cầu giải trình bằng văn bản gửi đến Lotus VFI trước 03 (ba) ngày làm việc tính từ ngày báo cáo được tham chiếu hoặc sử dụng thì đều được coi là đã đọc, hiểu rõ toàn bộ nội dung sản phẩm tư vấn này và chấp nhận mục đích thẩm định giá, cơ sở giá trị, các giả định, các tính toán, các nội dung miễn trừ trách nhiệm, những điều khoản loại trừ và hạn chế, kết quả thẩm định giá và toàn bộ giá trị đã được trình bày trên báo cáo này và được coi là đã đồng ý với toàn bộ nội dung của sản phẩm tư vấn đã được trình bày, đồng thời cam kết và đảm bảo không có bất kỳ khiếu lại nào có thể gây tổn hại đến danh dự, trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ kinh tế… của các cá nhân và tập thể Lotus VFI.
XI. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ VÀ HẠN CHẾ CỦA KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
- Chứng thư này chỉ được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. Chỉ bản chính và bản sao Chứng thư thẩm định giá do Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cấp mới có giá trị. Mọi hành vi sử dụng bản sao Chứng thư/Báo cáo kết quả thẩm định giá mà không có xác nhận của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen đều vi phạm pháp luật và không có giá trị.
- Kết quả thẩm định giá trên chỉ xác nhận khi khách hàng hoàn tất các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản thẩm định theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Kết quả thẩm định giá chỉ được sử dụng cho một “Mục đích thẩm định giá” duy nhất theo yêu cầu của khách hàng đã được ghi tại Chứng thư. Khách hàng không được sử dụng sai mục đích thẩm định giá theo yêu cầu.
- Các phương pháp tính toán trên cơ sở tài liệu được cung cấp bởi khách hàng và dựa trên các tài liệu khác có liên quan do tổ thẩm định thu thập, cũng như các điều kiện và kỳ vọng tại thời điểm thẩm định giá phù hợp với các luật định, chính sách quản lý của Nhà nước hiện hành và các điều kiện, giả định theo quan điểm hợp lý của tổ thẩm định kèm theo báo cáo này. Một số vấn đề, sự kiện tương lai không có khả năng tính toán chính xác, hoặc nằm ngoài phạm vi chuyên môn nên cần vận dụng các giả định cho việc thẩm định giá này, tổ thẩm định không đảm bảo là các giả định làm cơ sở thẩm định giá là chính xác hoàn toàn.
- Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen không tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý gốc để xác nhận về chủ sử dụng của tài sản định giá và Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cũng không đảm bảo về việc phát sinh sử dụng khác của tài sản có thể được thể hiện ở những tài liệu pháp lý mà Khách hàng chưa cung cấp. Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen giả định rằng tất cả các tài liệu pháp lý được cung cấp từ phía Khách hàng đều trung thực và hợp lý. Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cũng khuyến cáo rằng những đối tượng sử dụng bản báo cáo nên thận trọng trong việc làm rõ các tài liệu pháp lý có liên quan đến vấn đề này trước khi đưa ra các quyết định về tài sản định giá.
- Khách hàng yêu cầu thẩm định giá và người hướng dẫn tổ thẩm định thực hiện thẩm định hiện trạng tài sản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin liên quan đến đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, tính năng và tính pháp lý của tài sản thẩm định giá đã cung cấp cho Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen tại thời điểm và địa điểm thẩm định giá.
- Chúng tôi nhấn mạnh rằng việc thẩm định giá không phải là môn khoa học chính xác, mà là kết luận đưa ra trong nhiều trường hợp sẽ mang tính chủ quan và phụ thuộc vào đánh giá cá nhân. Vì thế, chúng tôi đưa ra giá trị tài sản thẩm định là giá trị ước tính. Giá trị ước tính này không nhất thiết phải trùng khớp với giá trị dùng để giao dịch.
- Chúng tôi chỉ hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá mà không có chức năng, nghĩa vụ pháp lý thực hiện đo đạc, xác định mốc giới, quy hoạch. Vì vậy, chủ tài sản, khách hàng và các bên liên quan có trách nhiệm tra lại mốc giới, hiện trạng địa chính, quy hoạch, số ô, số thửa, tờ bản đồ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  đã cung cấp cho chúng tôi.
- Chúng tôi giả định rằng tài sản thẩm định giá không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện khiếu nại. Trong trường hợp có sự thay đổi về tranh chấp đối với các tài sản trên sẽ được thẩm định giá tại hợp đồng dịch vụ thẩm định giá khác. Chúng tôi được hoàn toàn miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh, liên đới (nếu có) trong trường hợp này.
- Tổ thẩm định giá sử dụng Phương pháp so sánh để xác định giá trị tài sản thẩm định giá trong đó  việc thu thập thông tin TSSS đã giao dịch thành công còn gặp nhiều hạn chế, vì vậy, Tổ thẩm định giá sử dụng các TSSS là các tài sản đang được rao bán trên thị trường. Kết quả thẩm định giá có thể thay đổi khi các TSSS được giao dịch thành công. Khách hàng và các bên thứ ba khi sử dụng kết quả thẩm định giá cần lưu ý khi sử dụng Chứng thư thẩm định giá.
- Kết quả thẩm định giá trên chỉ xác nhận giá trị tài sản có đặc điểm pháp lý, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, diện tích, hiện trạng được mô tả chi tiết trong chứng thư, báo cáo theo yêu cầu thẩm định giá của khách hàng tại thời điểm, mục đích và địa điểm thẩm định giá.
- [bookmark: _Hlk151374072]Tổ thẩm định đã gửi các bản dự thảo chứng thư cho các đơn vị sử dụng chứng thư đọc, xem xét, cân nhắc và quyết định ra bản chứng thư này, sau ngày phát hành chứng thư chúng tôi hiểu rằng tất cả các bên đã thống nhất với các giả định, giả thiết và hạn chế, kết quả…. và chấp nhận sử dụng tất cả nội dung được trình bày trong chứng thư này.
XII. CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO 
Phụ lục 1: Hình ảnh hiện trạng của tài sản.
Phụ lục 2: Thông tin thu thập thị trường.










Báo cáo kết quả thẩm định giá được phát hành 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 275/2026/0128/VFI-CT.55.A ngày 19 tháng 01 năm 2026 tại Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen.
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PHỤ LỤC 01: THÔNG TIN HIỆN TRẠNG VÀ PHÁP LÝ CỦA TÀI SẢN
(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 275/2026/0128/VFI-BC.55.A ngày 19 tháng 01 năm 2026 của 
Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen)
	Hướng cửa
	Hướng ban công

	
	

	Hành lang
	Tổng quan bên ngoài

	
	

	Phòng khách
	Phòng bếp

	
	





	Phòng ngủ
	Phòng ngủ

	
	

	Vệ sinh
	Vệ sinh

	
	

	View
	Logia

	
	








PHÁP LÝ TÀI SẢN





BIÊN BẢN KHẢO SÁT



PHỤ LỤC 02: THÔNG TIN THU THẬP THỊ TRƯỜNG
(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 275/2026/0128/VFI-BC.55.A ngày 19 tháng 01 năm 2026 của 
Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen)
TSSS1
	STT
	ĐẶC ĐIỂM BĐS
	TSSS1

	A
	Thông tin về tài sản
	 

	1
	Nguồn tham khảo
	Liên hệ trực tiếp
0968481288 
(Quang)

	2
	Giá rao (đồng)
	6.300.000.000

	3
	Giá thương lượng/bán (đồng)
	5.670.000.000

	4
	Tình trạng giao dịch
	Đang giao dịch

	5
	Thời điểm thu thập thông tin
	Tháng 01/2026

	6
	Tính chất giao dịch
	Giao dịch bình thường trên thị trường

	7
	Pháp lý
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

	8
	Loại hình tài sản
	Căn hộ chung cư

	9
	Vị trí
	Tầng 38/39 Toà A Masteri Dự án Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội .

	10
	Diện tích trong GCN (thông thủy) (m²)
	60,3

	11
	Mặt tiếp giáp
	Căn thường

	12
	Tầng
	38

	13
	Hướng ban công
	Đông Bắc

	14
	Cấu trúc
	2 phòng ngủ, 1 khách, 1 logia

	15
	Nội thất
	Nội thất cơ bản

	16
	Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ

	17
	Điều kiện môi trường an ninh
	Tốt

	B
	Bằng chứng thu thập
	

	
	                



	
	Người thu thập thông tin






	
	Đặng Quốc Đại

	
	





TSSS2
	STT
	ĐẶC ĐIỂM BĐS
	TSSS2

	A
	Thông tin về tài sản
	

	1
	Nguồn tham khảo
	Liên hệ trực tiếp
0968481288 
(Quang)

	2
	Giá rao (đồng)
	6.500.000.000

	3
	Giá thương lượng/bán (đồng)
	5.850.000.000

	4
	Tình trạng giao dịch
	Đang giao dịch

	5
	Thời điểm thu thập thông tin
	Tháng 01/2026

	6
	Tính chất giao dịch
	Giao dịch bình thường trên thị trường

	7
	Pháp lý
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

	8
	Loại hình tài sản
	Căn hộ chung cư

	9
	Vị trí
	Tầng 33/39 Toà B Masteri West Heights, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội .

	10
	Diện tích trong GCN (thông thủy) (m²)
	60,3

	11
	Mặt tiếp giáp
	Căn thường

	12
	Tầng
	33

	13
	Hướng ban công
	Tây Nam

	14
	Cấu trúc
	2 phòng ngủ, 1 khách, 1 logia

	15
	Nội thất
	Nội thất đầy đủ

	16
	Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ

	17
	Điều kiện môi trường an ninh
	Tốt

	B
	Bằng chứng thu thập
	

	
	
     



	
	Người thu thập thông tin








	
	Đặng Quốc Đại






TSSS 3
	STT
	ĐẶC ĐIỂM BĐS
	TSSS3

	A
	Thông tin về tài sản 
	 

	1
	Nguồn tham khảo
	Liên hệ trực tiếp
SĐT: 0334386108 
(Mạnh)

	2
	Giá rao (đồng)
	4.100.000.000

	3
	Giá thương lượng/bán (đồng)
	3.690.000.000

	4
	Tình trạng giao dịch
	Đang giao dịch

	5
	Thời điểm thu thập thông tin
	Tháng 01/2026

	6
	Tính chất giao dịch
	Giao dịch bình thường trên thị trường

	7
	Pháp lý
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

	8
	Loại hình tài sản
	Căn hộ chung cư

	9
	Vị trí
	Tầng 38/39 Toà C Masteri West Heights, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội .

	10
	Diện tích trong GCN (thông thủy) (m²)
	42,2

	11
	Mặt tiếp giáp
	Căn thường

	12
	Tầng
	38

	13
	Hướng ban công
	Tây Bắc

	14
	Cấu trúc
	1 phòng ngủ, 1 khách, 1 logia

	15
	Nội thất
	Nội thất cơ bản

	16
	Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ

	17
	Điều kiện môi trường an ninh
	Tốt

	B
	Bằng chứng thu thập
	

	
	  Hình ảnh đăng bán:
  
  
  
Hình ảnh tổng quan tài sản: 
     
  



	
	Người thu thập thông tin

	
	





	
	Đặng Quốc Đại
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

GIAY CHIPNG NHAN

QUYEN SU DUNG PAT, QUYEN SO HUU TAI SAN GAN LIEN VG1 DAT
1. Ngudi sit dung dat, chi sé hiru tai san gén lién voi dét:

Ba: Vi Ngoc Anh CCCD: 033186001399
2. Thong tin thira dit:
a.Thira déts6:2  toban db s6: 97 b. Dién tich: 2191,1m2.

c. Loai dét: Dat & tai do thi.

d. Thoi han sir dung: Léu dai.

d. Hinh thirc sir dung: Sir dung chung.

e. Pia chi: Toa U39.2, L6 dit F5-CHO2, Dy én Khu d6 thi méi Tay M5 - Pai M6 - Vinhomes Park,
phudng Tay M§, quin Nam Tir Liém, Thanh phé Ha No6i.

3. Théng tin tai san gin lién véi dat:

a. Tén tai san: Can hd chung cur s 2723 - Toa U39.2.

b. Dién tich sir dung: 63,7m>

c. Hinh thirc s¢ hiru: S& hiry riéng.
d. Thoi han sé hiru: -/-

Ha Ngi, ngay &% thing 0 nim 2025
VAN PHONG DANG KY DAT DAI o1

\ 1»
, A
&/ VAN PHONG @
S (DANG KY DAT DAN 2
&

( Nguyén ,v/ Minh Hong
JAK 02383894

Thong tin chi tiét dugc thé hién tai ma QR.
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4. So d thira dét, tai san gin lidn véi dit:

C#n ho 2723 TAng 27/39 tng + 1 tum thang + 2 tAng ham

5.Ghichi: A 8 R \
S6 tor ban do, s6 thira dat dugc xé4c dinh theo ban d6 dur 4n tong the.
6. Nhitng thay dbi sau khi cAp Gidy chimg nhn:

x Xac nhéan cua co quan
Noi dung thay d6i va co so phép ly 6 tham quyénq

Sé vao sb chp Gidy chimg nhan:......... W0 20F55...............

Ngudi duge chp Gidy chimg nhan khong dugc sira chira, tdy x6a hoic bd sung bit ky ndi dung nio trong
Gifly chimg nhan; khi bi mat hodc hu héng Gidy chimg nhén phai khai bio ngay véi co quan cép Gidy.
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Thi Ba luc 09:37
€ CAP NHAT 6/1: QUY CAN CHUYEN NHUGNG
GIA TOT _ VINHOMES SMART CITY &

1. Dong c3n: Studio & 1PN+

% Ban can studio (27,1m2) gia 2.74 ty khu GS6
cao cap (nhan nha mai)

@ Ban can studio (28m2) Full ndi that gia 2.68 ty
khu S2

% Ban c3n studio (30m2) phan khu Masteri tang
trung gia 3.3 ty

% Ban can studio (32m2) phan khu Sola park gia
2.85 ty tién d6 5%

% Ban can 1PN ( 34m2) Full ndi that gia 3.150 ty
khu S3

% Ban c3n 1PN ( 38m2) ndi that cg ban gia 3.37
ty khu S4

% Ban can 1PN+ ( 43m2) tang trung gia 4.1 ty khu
Sakura - SA3

% Ban can 1PN+ (43m2) Full ndi that phan khu
Masteri gid 4.3 ty

% Ban can 1PN+ (48m2) Full ndi that phan khu
S4 gia 4.2 ty t6i uu thanh 2pn

) Ban c3n 1PN+ (47m2) ndi that cd ban phan khu
cao cap Masteri toa A gid 4.7 ty

2. ¥ Dong cén: 2N1VS

AL Ban cin 2N1VS (54m2) Full ni that gia 4.5 ty
bao phikhu S

A Ban can 2N1VS (54m2) tang trung dep gia 4.8
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Business [

MAS B tang 33, dién tich 60,3m gia: van 6,5 ty, net, full ndi that a
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can vifa roi b cho m xem la & tang bao nhiéu thé nhi

Dating 38 a
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< Binhluan

L\ Ban c3n 2N1VS (54m2) Full ndi that & gia 4.75
Ty tang trung khu Imperia toa 13

3.0% Dong cin: 2N2VS | 2N2VS+

'+ Ban cin 2N1VS (54m2) Full d6 gia chi 4.6 ty
khu S

'~ Ban can 2N1VS (54m2) Full ndi that gia 5.02 ty
view bé bai GS

" Ban c&n 2N2VS (54m2) tang trung huéng
dong nam gid chi 5.5 ty khu Masteri

"+ Ban cin 2pn+ phan khu GS Full dd gia 5.1ty
(gia ré ban gap)

'+ Béan c3n 2pn+ phan khu S Full d6 gid 5.15 ty

'~ Béan can 2pn+ phéan khu Imperia 63m2 gia 5.85
ty tang trung dep

'+ Béan c3n 2pn+ phan khu Masteri gia 6.4 ty tang
trung dep

4. @Dong cén: 3N & 3N+

3¢ Ban can 3N (75m2) phan khu S gia 6 ty Full ndi
that

3¢Ban can 3N (75m2) tda GS2 ban cong Déng
Nam gia 6.2 ty tang trung

3¢Ban c3n 3N (75m2) view bé boi GS5 gié 6.3 ty
nhan nha méi

3¢ Ban can 3N (75m2) phan khu Sola park G6 gia
5.6ty

3¢B4n can 3N ( 81m1) phan khu Canopy (TC) méi
ban giao gid 7 ty bép gidu

3¢Ban can 3N (82m2) phan khu Sakura gid 6.2 ty
3£Ban cin 3N (84m2) phan khu cao cép V2 - 2
ham dé xe tra tién do gia 6.85 ty

3¢Ban cin 3N (75m2) phan khu cao cap Mas
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Tw doj Hanh phie

GIAY CHIPNG NHAN
QUYEN SU DUNG DAT, QUYEN SO HUU TAI SAN GAN LIEN V61 pAT

1. Nguoi sir dung dat, chii s¢ hiru tai san
Ba: Pao Thuy Dwong, C
Va Chong Leé Tri Dung (e
2. Thong tin thira dat:

a. Thira dét $8: /- toban dbsé: o/ b. Dién tich: 1306,3m>.

c. Loai dat: Dat ¢ tai d6 thi,

d. Thoi han str dung: Lau dai.

d. Hinh thitc s dung: Sir dung chung Clia cac chil s& hitu cin hg chung cu, cong trinh x4y dung khac.
€. Dia chi: Toa nha Z38M.1 - 1.6 dat F5- CHO02, Du 4n Khu'd6 thi méi Tay M6 - Dai M6 - Vinhomes
Park, phudng Tay Mo, thanh ph6 Ha Noi.

3. Thong tin tai san gin lién vei dat:

a. Tén tai san: Can ho chung cu s6.Z238M,1.3803 - Toa nha Z38M. 1.

b. Dién tich st dung: 42,2m?2

¢. Hinh thire s¢ hitu: S6 hiru chung ctia vo va chong.
d. Thoi han s6 hiru: -/-

fin lién véi dat:

Ha Noi, ngay s J thang .5, nam 204
VAN PHONG {)ANG KY DAT DAL HX 7\Ol
KT. GIAM POCy

0O GIAM DOC
/‘5\‘&%40\\

A /\:Am VHL)NLx

~v \QML: KY DA

\A Nm /S

Nguyen THi Minh Hong

AA 00868422

Thong tin chi tiét duoc the hién tai ma QR
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